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MỤC LỤC 

Giới thiệu
Suy thận giai đoạn cuối (End-Stage Renal Disease – ESRD) là một tình trạng nghiêm trọng,
trong đó chức năng thận giảm đến mức không còn đủ khả năng để duy trì sự sống mà
không có sự can thiệp y tế. Theo thống kê, hơn 500.000 người ở Hoa Kỳ đang sống với tình
trạng này, và con số này đang gia tăng do sự gia tăng của các bệnh lý như tiểu đường và
tăng huyết áp.
Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về suy thận giai đoạn cuối, các triệu chứng,
nguyên nhân, phương pháp điều trị, và đặc biệt là vai trò của dinh dưỡng trong việc cải
thiện chất lượng sống của bệnh nhân.
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Định nghĩa suy thận giai đoạn cuối
Suy thận giai đoạn cuối là giai đoạn cuối cùng của bệnh thận mãn tính, khi chức năng
thận giảm xuống dưới 15% so với mức bình thường. Ở giai đoạn này, thận không còn khả
năng lọc chất thải và duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể, dẫn đến sự tích tụ của các
chất độc hại trong máu.

Nguyên nhân
Các nguyên nhân chính dẫn đến suy thận giai đoạn cuối bao gồm:

Tiểu đường: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra suy thận giai đoạn cuối, chiếm khoảng
44% các trường hợp.
Tăng huyết áp: Tăng huyết áp không được kiểm soát có thể làm hỏng các mạch máu
trong thận.
Bệnh thận di truyền: Như bệnh thận đa nang (polycystic kidney disease).
Viêm cầu thận: Là tình trạng viêm của các đơn vị lọc trong thận.

Triệu chứng
Triệu chứng của suy thận giai đoạn cuối có thể rất đa dạng và không đặc hiệu, bao gồm:

Mệt mỏi và yếu đuối
Buồn nôn và nôn
Giảm cảm giác thèm ăn
Thay đổi trong lượng nước tiểu
Sưng phù ở chân và mắt cá chân
Tăng huyết áp khó kiểm soát
Đau ngực nếu có dịch tích tụ quanh tim.
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Phương pháp điều trị

Điều trị thay thế thận
Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thường cần một trong hai phương pháp điều trị thay thế
thận:

Lọc máu (Dialysis): Là phương pháp sử dụng máy móc để lọc chất thải và chất lỏng ra khỏi
máu. Có hai loại chính là lọc máu qua da (peritoneal dialysis) và lọc máu qua máy
(hemodialysis).
Ghép thận (Kidney Transplant): Là phương pháp cấy ghép một quả thận khỏe mạnh từ
người hiến tặng vào cơ thể bệnh nhân. Đây thường là lựa chọn điều trị tốt nhất cho bệnh
nhân suy thận giai đoạn cuối.

Chăm sóc hỗ trợ
Ngoài các phương pháp điều trị thay thế, chăm sóc hỗ trợ cũng rất quan trọng. Điều này bao
gồm việc quản lý các triệu chứng, điều trị các bệnh lý đi kèm, và cải thiện chất lượng sống
cho bệnh nhân.

Vai trò của dinh dưỡng trong suy thận giai đoạn cuối
Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý suy thận giai đoạn cuối. Một chế độ ăn
uống hợp lý có thể giúp cải thiện chất lượng sống, giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển
của bệnh.

Nguyên tắc dinh dưỡng
Giảm protein: Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thường cần hạn chế lượng protein trong
chế độ ăn uống để giảm tải cho thận. Lượng protein cần thiết sẽ được xác định bởi bác sĩ
hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
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Kiểm soát natri: Hạn chế natri giúp kiểm soát huyết áp và giảm phù nề. Bệnh nhân nên
tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và thực phẩm có nhiều muối.
Hạn chế kali và phốt pho: Cả hai khoáng chất này có thể tích tụ trong cơ thể khi thận
không hoạt động tốt. Bệnh nhân cần tránh các thực phẩm giàu kali như chuối, cam, và các
thực phẩm giàu phốt pho như sữa và các sản phẩm từ sữa.
Uống đủ nước: Tuy nhiên, lượng nước cần thiết sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cụ
thể của từng bệnh nhân, đặc biệt là nếu họ đang điều trị bằng lọc máu.

Lợi ích của dinh dưỡng hợp lý
Cải thiện sức khỏe tổng thể: Một chế độ ăn uống cân bằng giúp cung cấp đủ vitamin và
khoáng chất cần thiết cho cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.
Giảm triệu chứng: Việc kiểm soát chế độ ăn uống có thể giúp giảm các triệu chứng như
mệt mỏi, buồn nôn và khó chịu.
Tăng cường sức đề kháng: Dinh dưỡng hợp lý giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp bệnh
nhân chống lại các bệnh nhiễm trùng và các vấn đề sức khỏe khác.

Kết luận
Suy thận giai đoạn cuối là một tình trạng nghiêm trọng đòi hỏi sự can thiệp y tế kịp thời và
hiệu quả. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sống của bệnh
nhân. Bằng cách tuân thủ một chế độ ăn uống hợp lý và được tư vấn bởi các chuyên gia dinh
dưỡng, bệnh nhân có thể giảm thiểu triệu chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Tài liệu tham khảo
Mayo Clinic – End-stage renal disease – Diagnosis and treatment.1.
Johns Hopkins Medicine – End Stage Renal Disease (ESRD).2.
StatPearls – End-Stage Renal Disease.3.
Mayo Clinic – End-stage renal disease – Symptoms and causes.4.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/end-stage-renal-disease/diagnosis-treatment/drc-20354538
https://www.hopkinsmedicine.org
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/end-stage-renal-failure
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557855/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499861/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/end-stage-renal-disease/symptoms-causes/syc-20354672
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/end-stage-renal-disease/symptoms-causes/syc-20354532
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Mayo Clinic – Living with end-stage renal disease.5.

Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và hữu ích về suy thận giai đoạn
cuối và vai trò của dinh dưỡng trong việc cải thiện chất lượng sống.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/end-stage-renal-disease/in-depth/living-with-end-stage-renal-disease/art-20354674
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/end-stage-renal-disease/symptoms-causes/syc-20354532

